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BÁO CÁO

Thuyết minh kết quả thực hiện tiêu chí số 10

Thu nhập năm 2022 của xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới

Thực hiện Công văn 1260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025;

Thực hiện Công văn số 871/CTK-NLTS ngày 25/11/2020 về việc hướng dẫn thực hiện Hồ sơ minh chứng tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu và ấp NTM;

Thực hiện Kế hoạch số 502/KH-CTK ngày 09/7/2021 của Cục Thống kê về việc điều tra chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người (TNBQ/người) khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 532/CTK-TTTT ngày 08/8/2022 của Cục Thống kê về việc Điều tra chỉ tiêu Thu nhập (tiêu chí 10), phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hội Đông báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện tiêu chí số 10 - Thu nhập của xã Mỹ Hội Đông năm 2022. Kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ
1. Thông tin cơ bản của xã
Mỹ Hội Đông là 01 trong 18 xã, địa hình với nhiều kênh mương chằng chịt, phía Đông giáp xã Kiến Thành, phía Tây giáp Sông Hậu, phía Nam giáp xã Nhơn Mỹ, phía Bắc giáp xã Kiến An;
- Dân số: 6.307 hộ; 23.176 số nhân khẩu thường trú thực tế. Số người trong đô tuổi lao động 13.838 người (chiếm 59,70% dân số của xã), lao động qua đào tạo  có 10.022 (chiếm 72,42%); 
- Diện tích tự nhiên của xã là 2.897,21 ha, trong đó đất nông nghiệp là 1.887,4 ha (chiếm 65,15 % diện tích tự nhiên), diện tích đất trồng lúa 1.186 ha (chiếm 62,84%), đất nuôi trồng thủy sản 31,1 ha, còn lại là đất ở 275,63 ha. 
2. Đặc điểm kinh tế của xã

- Diện tích sản xuất 3 vụ lúa/năm 3.177 ha;
- Diện tích trồng hoa màu/năm là 1.528 ha, gồm các loại như: Cải xanh, dưa leo, bắp, cà, bắp cải, bông...;
- Diện tích trồng cây ăn trái cho sản phẩm là 205 ha (gồm: ổi, xoài, mít 34 ha, chuối, sầu riêng, mãng cầu, .....);  
- Có 02 bồn lươn, 01 ao nuôi cá trê, với diện tích 4.114 m2;

- Tổng đàn gia súc hiện có 2.355 con/526 hộ, chia ra: Heo 1.327 con, bò 1.028 con; 

- Đàn gia cầm hiện có 59.182 con, chia ra: Gà 6.552 con, vịt 52.630 con;

- Có 05 nhà dẫn dụ chim yến (đã cho sản phẩm 05 nhà);

- Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 880 cơ sở, trong đó có 37 cơ sở TTCN.
Nhận xét: Giai đoạn trước khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, nguồn thu nhập của người dân trong xã chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp; cơ sở ngành nghề phi nông nghiệp chưa được đầu tư. Đời sống kinh tế nhân dân còn hạn chế, thu nhập bình quân đầu người năm năm 2011 là 16,519 triệu đồng/người/năm.
Từ khi bắt tay xây dựng NTM, được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của các cấp, các ngành, cơ sở hạ tầng của xã từng bước phát triển ổn định, các tiêu chí như giao thông nông thôn, điện, trường, trạm…phát triển vượt bậc; bên cạnh đó, kế thừa và phát huy những thế mạnh của địa phương gắn với đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả… đến nay bộ mặt nông thôn của xã đã thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi. Sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển mới, cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp từng bước phát triển, thu nhập người dân tăng lên qua từng năm, tính đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 61,035 triệu đồng/người/năm (kể cả doanh nghiệp).
Nhờ nỗ lực thực hiện, đến nay xã Mỹ Hội Đông đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.
3. Các giải pháp nâng cao thu nhập người dân

Để nâng cao mức thu nhập của người dân trong thời gian qua với mục tiêu đạt và vượt chuẩn thu nhập, xã đã đề ra các giải pháp duy trì nâng chất như sau:
3.1. Đầu tư phát triển cơ sở hạn tầng, tăng năng suất, sản lượng cây trồng

Trong giai đoạn năm 2011-2022, UBND xã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn liền với phát huy thế mạnh của địa phương; tham mưu đề xuất cấp trên tiếp tục đầu tư kiên cố hóa hệ thống đê bao, cống đập. Năm 2022, diện tích sản xuất lúa 03 vụ/năm là 3.099 ha năng suất lúa trung bình vụ đạt 6,42 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 22.598 tấn.
3.2. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi
- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được UBND xã quan tâm chỉ đạo; diện tích sản xuất lúa không hiệu quả chuyển sang trồng màu và cây ăn trái tăng theo hàng năm, các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả được nhân rộng, đa dạng về chủng loại, hiệu quả kinh tế cao, từ đó tạo nhiều công ăn việc làm và nâng cao thu nhập của nhân dân;
- Chuyển từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, tồng diện tích gieo trồng có chọn lọc các loại cây hoa màu có năng suất và giá trị cao với 1.463 ha, đã góp phần tăng thêm thu nhập 87,78 tỷ đồng/năm.
- Chuyển 205 ha từ đất vườn tạp, đất lúa sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: xoài, ổi, mít, sơ ri ..., góp phần tăng thu nhập thêm gần 8,7 tỷ đồng. Bên cạnh, các sản phẩm phụ của trồng trọt (rơm, thân cây, ...) cũng như các dịch vụ nông nghiệp cùng góp phần tăng thêm thu nhập 1 tỷ đồng.

- Thực hiện chuyển đổi chăn nuôi truyền thống sang các mô hình nuôi theo tiêu chuẩn, giá trị cao và hiệu quả, cụ thể sản lượng như sau:  đàn heo: 1.327 con, đàn bò: 1.028 con; đàn gà: 6.552 con; đàn vịt: 52.630 con; Góp phần tăng thêm thu nhập từ chăn nuôi gia súc gia cầm là 27,9 tỷ đồng.

3.3. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
Xác định kinh tế của xã chủ yếu dựa vào ngành sản xuất nông nghiệp là chính, do đó UBND xã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; từ đó góp phần giảm chi phí đầu vào và tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.
- Có đến 3.081 ha DTGT lúa sản xuất theo chương trình 3G3T (chiếm 97% diện tích lúa), giảm chi phí khoảng 8,15 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm trên 25 tỷ đồng;
- Có 2.223 ha DTGT lúa (chiếm tỷ lệ 70% DTGT lúa) sản xuất theo chương trình 1P5G giảm chi phí khoảng 9,53 triệu đồng/ha, lợi nhuận tăng thêm 21 tỷ đồng.

Thực hiện 08 mô hình ứng dụng công nghệ cao, trong đó: 03 mô hình nuôi lươn không bùn trên bể bạt, 01 mô hình nuôi cá chạch lấu trên bể bạt; 02 mô hình trồng nấm rơm trên kệ trong nhà, 01 mô hình nuôi vịt thịt trên sàn xi măng, 01 mô hình ươm giống và trồng hoa cúc trong nhà lưới.
- Mô hình ươm giống rau màu trong nhà lưới của ông Trần Văn Thành ngụ ấp Mỹ Thuận, mô hình được thực hiện với diện tích 0,524 ha cung cấp ra thị trường 1,4 triệu cây giống/năm. Tổng doanh thu hàng năm 1,1 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận 150 triệu đồng/năm.
Ngoài ra thực hiện tốt việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất: Hiện toàn xã có 13 máy gặt đập liên hợp, 35 máy cày-xới, 13 máy kéo, 250 máy phun thuốc, 100 máy xạ phân...
3.4. Mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ
- Thực hiện tốt công tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa giữa doanh nghiệp và nông dân. Tổ hợp tác đã giúp nông dân ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa với tập đoàn Lộc Trời từ năm 2021 đến năm 2022 là 464 ha; hợp đồng bao tiêu với công ty Angimex 110ha, đem lại lợi nhuận tăng thêm bình quân khoảng 3 - 4 triệu đồng/ha, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân gần 2,3 tỷ đồng; 

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hội Đông được thành lập vào đầu năm 2022 có 19 xã viên với các hoạt động dịch vụ chủ yếu là bơm tưới tiêu chống úng, liên kết tiêu thụ nông sản; cung cấp giống, phân bón vật tư nông nghiệp. Năm 2022 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Hội Đông đã giúp người nông dân liên kết tiêu thụ ký hợp đồng rau – màu (chủ yếu giống ngò gai) ổn định và thường xuyên với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn xã như HTX rau an toàn Kiến An – Chợ Mới đã bao tiêu cho bà con nông dân với diện tích 18ha/22,6 ha. Doanh thu của hợp tác xã năm 2022 là 1,659 tỷ đồng.
3.5. Tạo điều kiện phát triển ngành nghề phi nông nghiệp
- Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ vay vốn tín dụng lãi suất thấp... Đến nay đã phát triển được 194 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng, đã đem lại thu nhập cho người dân số tiền 69,480 tỷ đồng/năm.
- Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp thông qua hình thức hỗ trợ vay vốn tín dụng lãi suất thấp. Đến nay đã phát triển được 880 cơ sở cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ hoạt động thường xuyên, đem lại thu nhập 273,68 tỷ đồng. 

- Xã có 30 doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng góp phần tăng thêm thu nhập 30 tỷ đồng/năm.

Ngoài những khoản thu nhập nêu trên, người dân còn có các khoản thu nhập khác được tính vào thu nhập như: Cho biếu, mừng giúp tiền mặt hoặc vật chất quy ra tiền, lãi tiết kiệm, lương hưu, các khoản trợ cấp: Mất sức, thôi việc 1 lần, trợ cấp xã hội (thương tật, liệt sĩ, chính sách), thiên tai, hoả hoạn; cho vay; hụi; cổ phần, cổ phiếu; nhận từ bảo hiểm; trúng số, hái lượm… Góp phần tăng thêm thu nhập 2,78 tỷ đồng/năm.
3.6. Tích cực đào tạo nghề, giải quyết việc làm

UBND xã luôn quan tâm công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm. Từ đó, hàng năm UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã vận động học nghề gắn với giới thiệu việc làm. Kết quả như sau:

Số lớp đào tạo việc làm (từ năm 2011) mở 23 lớp đào tạo nghề và cấp chứng chỉ cho 665 học viên.
Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động: 13.838 người. Số lao động qua đào tạo làm việc thường xuyên ở địa phương trong các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và cơ sở thương mại, dịch vụ là 10.022 người, chiếm tỷ lệ 72,42% trong tổng số lực lượng lao động; ngoài ra còn có số lao động đi làm việc các nơi ngoài địa bàn, ngoài tỉnh gởi thu nhập về hàng tháng cho gia đình. Tổng số lao động làm việc đã góp phần tăng thêm thu nhập 807 tỷ đồng/năm.
3.7. Quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo
- Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được Đảng ủy, UBND xã cùng với các ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt; trong giai đoạn 2011 đến nay, bằng các nguồn hỗ trợ của huyện, các nguồn xã hội hóa xã cất mới 749 căn nhà với số tiền 12.588 triệu đồng. Hàng năm cấp phát các chế độ chính sách cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng cho 1.080 người; các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, xã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà với số tiền trên 548 triệu đồng.
- Công tác xóa đói giảm nghèo được Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2011 đến năm 2022, thông qua các chương trình, dự án, nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hộ nghèo, cận nghèo trên 30 tỷ đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi, sản xuất, tạo điều kiện cho công tác thoát nghèo bền vững; vận động quỹ vì người nghèo 9,8 tỷ đồng. Năm 2022 hỗ trợ cho 1.961 người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tổng số tiền là 2,94 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm hàng năm, hiện xã có 125 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,09% toàn xã.
Kết luận: Từ những kết quả trên, đến năm 2022, mức TNBQ/người của người dân trong xã đạt 61,035 triệu đồng/người/năm. Trong đó: TNBQ/người/năm của hộ gia đình là 60.004 triệu đồng; TNBQ/người/năm của các doanh nghiệp (có nhân khẩu thực tế thường trú trên địa bàn xã làm chủ) là 1,031 triệu đồng.
II. HỒ SƠ MINH CHỨNG

Tại thời điểm thẩm định, xã có lưu trữ đầy đủ hồ sơ minh chứng cách xác định tiêu chí  số 10 - thu nhập, gồm:

- Danh sách dàn mẫu chủ (có thể dưới dạng file lưu trữ trên máy vi tính);
- Danh sách dàn mẫu điều tra;

- Phiếu điều tra thu nhập hộ gia đình;

- Báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập của xã;

- Biên bản, báo cáo thẩm tra của Chi cục Thống kê (CCTK) về tiêu chí thu nhập của xã;

- Biên bản phúc tra và thẩm định của Cục Thống kê (CTK) về tiêu chí thu nhập của xã;

- Thông báo của CTK công nhận mức TNBQ/người của xã.

Kết quả kiểm tra hồ sơ: Đầy đủ.
Trên đây là báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện tiêu chí 10 - Thu nhập của xã Mỹ Hội Đông năm 2022../.
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- Cục Thống kê tỉnh;
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